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UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

PHÒNG LAO ĐỘNG – TB VÀ XH 
 

Số: 799 /TTr - LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long Khánh, ngày 26 tháng 12 năm 2023 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội  

  

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ Quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;   

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối 

tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Xét tờ trình của UBND phường Xuân Trung, phường Bảo Vinh và phường 

Xuân Lập.  

Phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội để nghị Chủ tịch UBND thành 

phố ban hành Quyết định trợ cấp thường xuyên cho: 

- 21 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định, trong đó có 02/21 

trường hợp được truy lĩnh trợ cấp xã hội theo quy định. 

 (Kèm theo danh sách). 

 Kính đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định./. 

                                                                                                   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng, Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, BTXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

(Kèm theo Tờ trình số 799  /TTr – LĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) 
 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Đối tượng đang hưởng Mức hưởng 

hàng tháng 
Ngày 

hưởng 

Ghi chú 

1 Bà Hồ Phổ Cú 21/01/1949 Khu phố Tân 

Thủy, phường 

Bàu Sen 

người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi là 

người dân tộc thiểu số (Dân tộc: Hoa) 

400.000 01/01/2024 Đối tượng đặc 

thù của tỉnh 

2 Bà Lê Thị Nồng 01/01/1949 Khu phố Núi Đỏ, 

phường Bàu Sen 

Người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi không 

có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

thuộc hộ nghèo  

400.000 01/01/2024 Đối tượng đặc 

thù của tỉnh 

3 Ông Lê Bông 01/01/1944 Khu phố Núi Đỏ, 

phường Bàu Sen 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

4 Ông Lê Đình Xuân 01/01/1944 Khu phố Núi Đỏ, 

phường Bàu Sen 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

5 Bà Nguyễn Thị 

Cầm 

01/01/1944 Khu phố Núi Đỏ, 

phường Bàu Sen 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

6 Bà Nguyễn Thị 

Toàn 

01/01/1944 Khu phố Núi Đỏ, 

phường Bàu Sen 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

7 Bà Trần Thị Sao 12/12/1943 Khu phố Núi Đỏ, 

phường Bàu Sen 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/12/2023 Truy lĩnh 

T12/2023: 

400.000đ 

8 Bà Lê Thị Nô 01/01/1944 ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  
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Số 
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Đối tượng đang hưởng 

 

Mức hưởng 

hàng tháng 
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9 Bà Lê Thị Chánh 01/01/1944 ấp Đồi Rìu, xã 

Hàng Gòn 

 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

10 Ông Nguyễn Văn 

Quế 

01/01/1944 ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

11 Bà Nguyễn Thị Hoa 01/01/1944 Khu phố Núi 

Tung, phường 

Suối Tre 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

12 Bà Nguyễn Thị 

Phụng 

01/01/1944 Khu phố Núi 

Tung, phường 

Suối Tre 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

13 Bà Phạm Thị Thơ 01/01/1944 Khu phố Cấp 

Rang, phường 

Suối Tre 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

14 Ông Trần Đức 

Thịnh 

01/01/1944 Khu phố Cấp 

Rang, phường 

Suối Tre 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

15 Bà Nguyễn Thị 

Hương 

01/01/1944 Khu phố 1, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

16 Ông Nguyễn Thái 01/01/1944 Khu phố 1, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

17 Bà Huỳnh Thị Rến 01/01/1944 Khu phố 2, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

18 Ông Nguyễn Đi 01/01/1944 Khu phố 4, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

19 Ông Trần Văn Anh 01/01/1944 Khu phố 3, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

 

400.000 01/01/2024  
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20 Bà Lê Thị Ngọc 

Mai 

01/01/1944 Khu phố 1, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/01/2024  

21 

 

Ông Hoàng Văn 

Phúc 

12/11/1943 Khu phố 5, 

phường Xuân 

Hòa 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 

400.000 01/11/2023 Truy lĩnh từ 

T111/2023-

T12/2023: 

800.000đ 
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